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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	Chúng ta đều biết là thuật toán giữ vai trò trung tâm trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là đối với các bài toán phức tạp hay dữ liệu lớn. Vì thế để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ về thuật toán thì các trường và giảng viên phải quan tâm đến việc dạy cho SV khả năng tư duy thuật toán và các phương pháp tối ưu thuật toán trong lập trình.
	 Thực tế cho thấy nhiều GV quan niệm là bậc trung cấp và cao đẳng thì chỉ cần dạy SV biết lập trình nên không chú ý rèn SV thói quen cải tiến hay tối ưu chương trình. Nhưng như thế sẽ làm triệt tiêu tư duy sáng tạo và thói quen tối ưu chương trình. Đây chính là các yêu tố cần thiết để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.
	Vì tầm quan trọng của thuật toán và tối ưu thuật toán mà hầu hết các cuộc thi về lập trình trên thế giới hiện nay đều thi về thuật toán. Ngay cả công ty Samsung cũng tổ chức cuộc thi về thuật toán hàng năm với quy mô toàn cầu (Samsung SCPC) để thu hút các lập trình viên giỏi làm việc cho mình. Các công ty chuyên về lập trình lớn cũng luôn có bài test về khả năng tư duy thuật toán khi tuyển lập trình viên.
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU THUẬT TOÁN
	Với mỗi bài toán thường có nhiều thuật toán để đạt được kết quả cuối cùng. Tối ưu thuật toán là tìm ra thuật toán tối ưu hơn về thời gian hay bộ nhớ để giải quyết bài toán đã cho. 
	Có nhiều phương pháp để tối ưu thuật toán. Ngoài cách dùng quy hoach động hoặc dùng công thức toán học để giảm số vòng lặp, trong khuôn khổ bài tham luận này tôi xin trình bày một số phương pháp tối ưu thuật toán đơn giản thường được sử dụng trong các kỳ thi lập trình và có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy các môn Lập trình của khoa.
	Trong các kỳ thi lập trình, nếu SV sử dụng những thuật toán không tối ưu thường chỉ đạt khoảng 30% số điểm vì chương trình sẽ chạy quá thời gian quy định (thường là 1s) hoặc tràn bộ nhớ với những bộ test có dữ liệu lớn. 
1. Lưu trữ vào mảng theo giá trị số để tránh thao tác sắp xếp
Ví dụ 1: Cần sắp xếp dãy số nguyên dương a0, a1,….,aN-1 tăng dần với N≤105, a[i] ≤1000
Cách 1: Dùng QuickSort, có độ phức tạp O(nlogn). 
- Nếu N≥104 chương trình chạy quá TG quy định. 
- Nếu đề mở rộng cho N lớn hơn, ví dụ N=109 thì cách này sẽ phá sản vì không thể khai báo mảng
Cách 2: Lưu vào mảng theo giá trị số, có độ phức tạp O(n).
Dãy 2, 4, 3, 1, 4,… sẽ được lưu như sau:
	0
	1
	2
	3
	4
	…
	1000

	0
	1
	1
	1
	2
	…
	


Lưu ý: 
- Nếu a[i]<0 vẫn dùng được cách này nhưng phải tịnh tiến giá trị lưu
- Trường hợp a[i] có giá trị lớn thì cần cân nhắc
2. Dùng mảng 1 chiều thay vì 2 chiều
Ví dụ 2: Cho ma trận kích thước N x N (10 ≤ N ≤ 104) với mỗi ô (I,J) (1 ≤ I, J ≤ N) có giá trị 0 hoặc 1. Đếm số hình vuông kích thước K x K (1 ≤ K ≤40) mà tất cả các giá trị trong hình vuông đều phải khác 0.
Ví dụ với N=6, K=2 ta đếm được 7 hình vuông
﻿ [image: ]
	Cách 1: Độ phức tạp O(N2xK2) ≈ O(N3)
	Duyệt từng phần tử của ma trận, với mỗi phần tử >0 kiểm tra xem có tồn tại hình vuông KxK bắt đầu từ điểm này hay không ?
	Cách này sẽ phá sản nếu số N lớn hơn hoặc bộ nhớ không đủ để cấp phát mảng 6.400.000
	Cách 2: Độ phức tạp O(N2). Cách nhanh nhất cho bài này vì phải đọc NxN giá trị các phần tử của ma trận.
	Không lưu dữ liệu vào mảng 2 chiều mà chỉ dùng mảng 1 chiều N phần tử để lưu giá trị tính toán trung gian: int a[N] ={0} 
	Với mỗi dòng dữ liệu dung biến d để đếm xem có bao nhiêu số 1 liên tục nhau. 
	Nếu tại vị trí i mà d ≥ K thì tăng a[i] lên 1 đơn vị và kiểm tra : nếu a[i]>=K thì tăng biến KQ đếm số hình vuông lên 1, ngươc lại cho a[i]=0. 
	Ví dụ 
	Dòng 
	a[0]
	a[1]
	a[2]
	a[3]
	a[4]
	a[5]

	0
	0
(d=0)
	0
(d=1)
	1
(d=2)
	0
(d=0)
	0
(d=1)
	1
(d=2)

	1
	0
   (d=1)
	1 
(d=2)
	2
(d=3, KQ=1)
	1
(d=3)
	1
(d=4)
	0
(d=0)

	2
	0
  (d=1)
	2
(d=2, KQ=2)
	0
   (d=0)
	0
(d=1)
	2
(d=2, KQ=3)
	0
(d=0)

	3
	0
(d=0)
	0
(d=1)
	1
(d=2)
	1
(d=3)
	3
(d=4, KQ=4)
	0
(d=0)

	4
	0
(d=0)
	0
(d=1)
	2
(d=2, KQ=5)
	2
(d=3, KQ=6)
	0
(d=0)
	0
(d=0)

	5
	0
(d=0)
	0
(d=0)
	0
(d=1)
	3
(d=2, KQ=7)
	0
(d=0)
	0
(d=0)
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